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Linh kiện SMD (Surface Mount Devices) – loại linh kiện dán trên bề mặt mạch in, sử dụng
trong công nghệ SMT (Surface Mount Technology) gọi tắt là linh kiện dán. Các linh kiện dán
thường thấy trong mainboard: Điện trở dán, tụ dán, cuộn dây dán, diode dán, Transistor
dán, mosfet dán, IC dán… Rỏ ràng linh kiện thông thường nào thì cũng có linh kiện dán
tương ứng.
Do kích thước nhỏ của điện trở SMD, thường không có chỗ cho mã dải màu truyền thống
được in trên chúng. Do đó, mã mới cho điện trở SMD đã được phát triển. Mã phổ biến nhất
thường thấy là hệ thống ba và bốn chữ số và một hệ thống do Electronic Industries Alliance
(EIA)- Liên minh Công nghiệp Điện tử tạo ra được gọi là EIA-96.

Cách đọc trị số điện trở dán:
1. Theo hệ thống ba và 4 chữ số

Điện trở dán dùng 3 chữ số in trên lưng để chỉ giá trị của điện trở. 2 chữ số đầu là giá trị
thông dụng và số thứ 3 là số mũ của mười (số số không). 

Ví dụ:
334 = 33 × 10^4 ohms = 330 kilohms
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222 = 22 × 10^2 ohms = 2.2 kilohms
473 = 47 × 10^3 ohms = 47 kilohms
105 = 10 × 10^5 ohms = 1.0 megohm
Điện trở dưới 100 ohms sẽ ghi: số cuối = 0 (Vì 10^0 = 1). 
Ví dụ:
100 = 10 × 10^0 ohm = 10 ohms
220 = 22 × 10^0 ohm = 22 ohms
Đôi khi nó được khi hẳn là 10 hay 22 để trán hiểu nhầm là 100 = 100ohms hay 220 là
220ohms.
Điện trở nhỏ hơn 10 ohms sẽ được ghi kèm chữ R để chỉ dấu thập phân. 
Ví dụ:
4R7 = 4.7 ohms
R300 = 0.30 ohms
0R22 = 0.22 ohms
0R01 = 0.01 ohms

Trường hợp điện trở dán có 4 chữ số thì 3 chữ số đầu là giá trị thực và chữ số thứ tư chính là
số mũ 10 (số số không). Ví dụ:
1001 = 100 × 10^1 ohms = 1.00 kilohm

4992 = 499 × 10^2 ohms = 49.9 kilohm
1000 = 100 × 10^0 ohm = 100 ohms
Một số trường hợp điện trở lớn hơn 1000ohms thì được ký hiệu chữ K (tức Kilo ohms) và điện
trở lớn hơn 1000.000 ohms thì ký hiệu chử M (Mega ohms).
Các điện trở ghi 000 hoặc 0000 là điện trở có trị số = 0ohms.
2. Hệ thống EIA-96
Các điện trở có độ chính xác cao hơn, kết hợp với kích thước giảm dần của các điện trở, đã
tạo ra sự cần thiết phải có một nhãn dấu mới, nhỏ gọn hơn cho các điện trở SMD. Do đó, hệ
thống đánh dấu EIA-96 đã được tạo ra. Nó dựa trên dòng E96, do đó nhắm vào các điện trở
có sai số 1%.
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Trong hệ thống này, việc đánh dấu tồn tại trong ba chữ số: 2 chữ số để chỉ ra giá trị điện trở
và 1 chữ số cho cấp số nhân. Hai số đầu tiên đại diện cho một mã chỉ ra giá trị điện trở với
ba chữ số có nghĩa. Trong bảng bên trên, các giá trị cho mỗi mã được đưa ra, về cơ bản là
các giá trị từ chuỗi E96. Ví dụ, mã 04 có nghĩa là 107 ohms và 60 có nghĩa là 412 ohms. Hệ
số nhân cho ra giá trị cuối cùng của điện trở, ví dụ:
01A = 100 Ω ±1%
38C = 24300 Ω ±1%
92Z = 0.887 Ω ±1%

01Y = 100 x 0,01 = 1Ω ±1%
68X = 499 x 0,1 = 49,9Ω ±1%
76X = 604 x 0,1 = 60,4Ω ±1%
01A = 100 x 1 = 100Ω ±1%
29B = 196 x 10 = 1,96kΩ ±1%
01C = 100 x 100 = 10kΩ ±1%

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình
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Ghi chú:

Điện trở dán được kí hiệu bằng mã 3 chữ số và dấu gạch ngang ngay dưới một trong
các chữ số biểu thị thay cho R (dấu thập phân). Ví dụ: 122= 1,2kΩ 1%. Một số nhà sản
xuất gạch dưới cả ba chữ số – đừng nhầm lẫn điều này.
Khi ta thấy trên điện trở dán có kí hiệu M, đó là biểu thị cho giá trị milli Ôm .Ví dụ:
1M50 = 1,50mΩ, 2M2 = 2,2mΩ.
Kí hiệu hiển thị giá trị của điện trở SMD cũng có thể được đánh dấu bằng một thanh
dài trên đầu (1m5= 1.5mΩ, R001 = 1mΩ, vv) hoặc một thanh dài dưới mã (101=
0.101Ω, 047= 0.047Ω). Gạch chân được sử dụng thay thế cho “R” do không gian hạn
chế trên thân của điện trở. Vì vậy, ví dụ, R068 trở thành 068= 0,068Ω (68mΩ).

Kích thước điện trở SMD
Hình dạng và kích thước của điện trở dán được tiêu chuẩn hóa; hầu hết các nhà sản xuất sử
dụng các tiêu chuẩn JEDEC. Kích thước của điện trở SMD được biểu thị bằng mã số, chẳng
hạn như 0603. Mã này chứa chiều rộng và chiều cao của linh kiện. Vì vậy, trong ví dụ về mã
0603 inch, điều này biểu thị độ dài 0.060″ và chiều rộng 0.030″. Mã này có thể được cung
cấp theo đơn vị Inch hoặc mm, nói chung, mã inch được sử dụng thường xuyên hơn để chỉ ra
kích thước đóng vỏ.
Ngược lại, trong các thiết kế PCB hiện đại đơn vị đo (mm) thường được sử dụng hơn, điều
này có thể gây nhầm lẫn. Nói chung, bạn có thể giả sử mã được tính theo đơn vị inch, nhưng
kích thước được sử dụng là mm. Kích thước điện trở SMD phụ thuộc chủ yếu vào định mức
công suất yêu cầu. Bảng sau liệt kê kích thước và thông số kỹ thuật của các gói linh kiện dán
bề mặt thường được sử dụng.
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❀◕ ‿ ◕❀

Các bài viết tương tự:

bếp điện từ SunHome, model Sl 688 – cắm điện mở nguồn bếp báo E8 còi kêu tít tít1.
dây nhiệt không nóng,đã kt tụ vẫn tốt điện trở 200k tăng trị số đã thay điện trở khác
vào vẫn không đc
Bếp từ Media – hegon – – Em có con Media – Hegon chạy ngắt liên tục em đã đo điện2.
trở đều tốt. Điện áp đủ cả mấy con 8560 và 8050 SMD đều tốt
biến trở và Inverter – a chị em xin cho hỏi biến trỏ và Inverter hoạt động như thế nào ạ3.
Inverter làm tăng giảm động cơ (động cơ vd như máy bơm động cơ điên) còn biến trở
có thể tăng giảm động cơ như Inverter hok
Dai kin invecter 1chieu 12000. – Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều.4.
Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j.
Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chay bt. Dàn lạnh vẫn báo loi. Thay mạch
dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn
nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chieu báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch
chet. Lh. 0969.625.829
Điện trở là gì? Phân loại và ứng dụng của điện trở.5.
Điện trở mắc nối tiếp và điện trở mắc song song6.
Điện trở và biến trở – Điện tử cơ bản7.
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ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất – bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự8.
bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất…khi mất để ý nháy 7 nhịp thì lên
Tivi samsung cs21m20ml tổng tda9381ps manh .la7804 – Bi no cao áp đức điện trở abl9.
noi mát đã thay cao áp trở .cam điện vào khỏi động máy chạy vừa hiện thị sáng hột me
là tác ngay bấm nuc khởi động lay sáng hột me lay tắt ngay
Tủ lạnh tosiba xabaxai chạy mạch 375l – Em gặp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã10.
đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn ( đo lúc vừa tháo khỏi tủ) con ngăn mát là 2 k
. 2 con còn lại là 10k . Có cao thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá binh thường. Khi
tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào
quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả băng vẫn sống.
tulanh vtb quá gio vn – tu bi thung dan nong,minh đa thay dan moi,khi bom ga thay11.
dan nong,  nong nua dan con nua dan ve phin kg nong.đau dan lanh co it  tuyet
bam.minh đa kiem tra 2dan nonglanh thay kg bi tuc.
tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh(ưu tiên thợ điên tư muốn học thêm điên12.
lạnh) – tuyển thơ sửa chữa điện tử – điện lanh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện
lạnh,và ngược lại)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận
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